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I QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 26 26 25 1 26

1  Văn phòng UBND tỉnh x x x x
Quyết định số 830/QĐ-

VP ngày 26/01/2024

2
 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 

tỉnh 
x x x x

Quyết định số 44/QĐ-VP 

ngày 15/01/2024

3  Sở Y tế x x x x

Quyết định số 80A/QĐ-

SYT ngày 07/02/2024 

của Sở y tế về việc công 

bố công khai phân bổ và 

giao dự toán thu -chi 

ngân sách nhà nước năm 

2024 của Sở y tế 

4  Sở Giáo dục -Đào tạo x x x x
Quyết định số 585/QĐ-

SGDĐT ngày 29/01/2024

5 Sở Xây dựng x x x x
Quyết định số 09/QĐ-

SXD ngày 16/01/2024

6 BQL Khu kinh tế x x x x

Quyết định số 04/QĐ-

BQLKKT ngày 

05/01/2024

7 Sở Giao thông Vận tải x x x x
Quyết định số 19/QĐ-

SGTVT ngày 25/01/2024

8 Sở Tư pháp x x x x
Quyết định số 119/QĐ-

STP ngày 16/01/2024

9 Sở Văn hóa TT Du lịch x x x x

Quyết định số 09/QĐ-

SVHTTDL ngày 

09/01/2024

10 Sở Tài chính x x x x
Quyết định số 08/QĐ-

STC ngày 11/01/2024

11  Sở Thông tin Truyền thông x x x x
Quyết định số 06a/QĐ-

STTTT ngày 26/01/2024

12  Thanh tra tỉnh x x x x
Quyết định số 10/QĐ-

TTr ngày 17/01/2024

Ghi chú

(Số văn bản, ngày 

tháng)

Nội dung Hình thức Thời gian
Đơn vị có cổng 

thông tin điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC NSNN HỖ TRỢ THUỘC UBND TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số   234/UBND-BC ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh) 
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13  Sở Nông nghiệp & PTNT x x x x

Quyết định 03/QĐ-SNN 

ngày 4/1/2024 (giao DT 

Quyết định số 2646/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2023), 26/QĐ-

SNN ngày 24/1/2024 

(giao DT Quyết định số 

179/QĐ-UBND ngày 

24/1/2024), 60/QĐ-SNN 

ngày 27/2/2024 (giao DT 

Quyết định số 306/QĐ-

UBND ngày 15/2/2024), 

192/QĐ-SNN ngày 

22/4/2024 (giao DT 

Quyết định số 74/QĐ-

STC ngày 17/4/2024), 

209/QĐ-SNN ngày 

10/5/2024 (Quyết định số 

923/QĐ-UBND ngày 

09/5/2024 )

14  Sở Tài nguyên & Môi trường x x x x
Quyết định số 511/QĐ-

STNMT ngày 23/01/2024

15  Sở Công thương x x x x
Quyết định số 146/QĐ-

SCT ngày 17/01/2024

16  Trường Chính trị x x x x

Quyết định số 270-

QĐ/TCT ngày 

16/01/2024

17 Sở Khoa học và Công nghệ x x x x
Quyết định số 09/QĐ-

KHCN ngày 10/01/2024

18 Sở Kế hoạch và Đầu tư x x x x
Quyết định số 09/QĐ-

SKHĐT ngày 19/01/2024

19
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội
x x x x

Quyết định số 25/QĐ-

SLDTBXH ngày 

15/01/2024

20 Sở Nội vụ x x x x
Quyết định số 44/QĐ-

SNV ngày 25/01/2024

21 Sở Ngoại vụ x x x x
Quyết định số 13a/QĐ-

SNgVngày 19/01/2024; 

22 BQL các khu di tích LSCMMN x x x x
Quyết định số 79/QĐ-

BQL ngày 25/01/2024

23
Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Xa 

Mát
x x x x

Quyết định số 61/QĐ-

VQG ngày 17/01/2024

24 Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh x x x x
Quyết điịnh số 52/QĐ-

CĐN ngày 16/01/2024

25
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Tây Ninh
x x x x

Quyết định số 19/QĐ-

PTTH ngày 23/01/2024

26
 BQL khu du lịch quốc gia núi Bà 

Đen
x x x x

Quyết định số 29/QĐ, 

BQL, 22/01/2024

II  ĐOÀN THỂ 5 5 5 4 1

1 Tỉnh đoàn x x x x
163-QĐ/TĐTN-VP ngày 

30/1/2024
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2 Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh x x x x

Quyết định số 38-

QĐ/HND ngày 

23/01/2024

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ x x x x
Quyết định số 218/QĐ-

BTV ngày 18/01/2024

4 Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh x x x x
Quyết định số 382/BC-

CCCB ngày 19/1/2024

5 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh x x x x

Quyết định số 234/QĐ-

MTTQ-BTT ngày 

18/01/2024

III  TỔ CHỨC XÃ HỘI 12 12 11 1 3 1 8 4

1  Hội Luật gia x x x x
Quyết định số 16/QĐ-

HLG ngày 24/01/2024

2  Ban ĐD Hội người cao tuổi x x x x
Quyết định số 13/QĐ-

NCT, ngày 23/01/2024

3  Hội Khuyến Học x x x x
Quyết định số 340/QĐ-

HKH ngày 19/01/2024

2  Hội Cựu Thanh niên Xung phong x x x x
Quyết định số 08/QĐ-

HCTNXP ngày 19/1/2024

5  Hội nạn nhân chất độc da cam x x x x
Quyết định số 30/QĐ-

HNN ngày 01/2/2024

6 Hội Nhà báo x x x x
Quyết định số 02/QĐ-

HNBTN ngày 18/01/2024

7 Liên minh Hợp tác xã tỉnh x x x x
Quyết định số 14/QĐ-

LMHTX ngày 15/01/2024

8  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh x x x x
Quyết định số 14/QĐ-

LHHN ngày 31/01/2024

9  Hội Chữ thập đỏ x x x x

Quyết định 58/QĐ-

CTĐTN. Ngày 

28/12/2023

10  Tỉnh hội Đông y x x x x
Quyết định số 25/BC/TH 

ngày 23/01/2024

11
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh
x x x x

Quyết định số 127/QĐ-

LHH ngày 25/01/2024

12 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh x x x x
Quyết định số 36/QĐ-

VHNT ngày 23/01/2024

13 Hội Người tù Kháng chiến x

14
Hội bảo trợ người khuyết tật và 

bảo vệ quyền trẻ em Tây Ninh
x

15 Hội Người mù tỉnh x

16 Câu lạc bộ Hưu trí x

43 0 0 43 0 41 2 33 1 9 4TỔNG CỘNG: (I)+(II)+(III)

Trang 3


